
 
SỞ Y TẾ NGHỆ AN   

BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN 
 

Số:            /YCBG-BV 

V/v: Yêu cầu báo giá dụng cụ phục vụ 

công tác chăm sóc thể chất, vệ sinh cá 

nhân cho người bệnh năm 2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Nghệ An, ngày       tháng 7 năm 2025 

 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp mua sắm hàng 

hoá tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.  

 Địa chỉ: Km5, đại lộ Lênin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Đoàn Thị Lan Anh. 

- Chức vụ: Nhân viên  phòng Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị. 

- Số điện thoại: 0975326487. 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể gửi báo giá theo cách thức sau: 

- Nhận tại địa chỉ: Phòng Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị - Bệnh viện Hữu nghị Đa 

khoa Nghệ An, Km5, đại lộ Lênin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Trên bì thư 

ghi rõ nội dung báo giá cho danh mục cụ thể. 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00ph ngày 23 tháng 7 năm 2025 đến 

trước 8h00ph ngày 28 tháng 7 năm 2025 (nhận trong giờ hành chính). 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày, kể từ ngày ký báo 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hoá: 



STT 
Tên hàng 

hoá 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

1 
Chậu rửa 

mặt. 
Cái 109 

+ Chất liệu: Nhựa PP hoặc HDPE, không chứa 

BPA, chịu nhiệt ~100 °C, an toàn sinh học. 

+ Kích thước: đường kính 30–36 cm, cao 8–

12 cm, dung tích 3–5 lít. 

+ Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở 

về sau. 

2 
Khăn lau 

mặt. 
Cái 655 

+ Chất liệu: 100% cotton dệt sợi chéo, mềm 

mại, thấm hút nước tốt, không xù lông. 

+ Kích thước: 30 × 30 cm 

+ Màu sắc: Trắng hoặc xám nhạt, dễ phát hiện 

vết bẩn. 

+ Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở 

về sau. 

3 

Bộ bấm 

móng tay, 

móng chân. 

Bộ 118 

+Bộ bấm móng tay bằng thép không gỉ , có thể 

tái sử dụng. 

+ Chất liệu: Thép không gỉ 304 hoặc 420, 

chống rỉ sét, dễ khử khuẩn (ngâm cồn, hấp 

sấy) 

+ Dạng bộ: gồm 1 bấm móng tay lớn và 1 dũa 

móng. 

+ Kích thước: bấm lớn dài 8–9 cm, dũa dài 

10–12cm 

+ Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở 

về sau. 

4 Bô tiểu nam. Cái 32 

+ Chất liệu: nhựa HDPE.  

+ Màu: Xanh. 

+ Dung tích: 1 lít. 

+ Có quai cầm, có nắp đậy, đầu tròn. 

+ Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở 

về sau. 

5 Bô tiểu nữ. Cái 24 

+ Chất liệu: nhựa HDPE. 

+ Màu: Xanh. 

+ Dung tích: 1 lít. 

+ Có quai cầm, có nắp đậy, đầu dẹt. 

+ Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở 

về sau. 

6 Kéo cắt tóc. Cái 46 

+ Chất liệu: Thép không gỉ inox 420 hoặc 304, 

sắc bén, không gỉ sau tiệt trùng. 

+ Chiều dài: khoảng 15.5 cm. 

+Loại lưỡi: Lưỡi thẳng, bản trung bình, đầu 

tròn hoặc đầu hơi tù. 

+ Tay cầm: Nhựa ABS hoặc hợp kim mạ cao 

su, chống trượt, thoải mái khi dùng lâu. 



STT 
Tên hàng 

hoá 

Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 
Yêu cầu kỹ thuật 

+ Khả năng tiệt khuẩn: Có thể tiệt trùng bằng 

cồn 70°, dung dịch sát khuẩn, hoặc hấp sấy. + 

Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về 

sau. 

7 

Máng gội 

đầu tại 

giường. 

Cái 29 

+ Chất liệu: Nhựa ABS hoặc PP y tế, không 

chứa BPA, chịu sát khuẩn → phù hợp bệnh 

viện. 

+ Phần kê gáy: mô tròn cao 5 cm, bán kính 

11 cm để kê thoải mái. 

+ Ống dẫn nước: dài 60–70 cm, mềm, dễ lắp, 

dẫn nước ra xô hoặc hệ thống dẫn. 

+ Dung tích chứa: khoảng 3–5 lít.  

+ Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở 

về sau. 

8 
Tông đơ cắt 

tóc 
Bộ 24 

+ Công dụng chính:  Cạo râu, cắt tóc, vệ sinh 

vùng phẫu thuật, chăm sóc tóc cho người bệnh. 

+ Cấu tạo lưỡi cắt- Lưỡi dao dùng 1 lần 

(disposable), được tiệt trùng sẵn, không cần 

khử khuẩn lại. 

+ Thiết kế lưỡi cắt- Đầu cắt hình vòng cung, 

xoay linh hoạt giúp cắt ở nhiều vị trí, cách da 

an toàn. 

+ Tốc độ cắt ~3.000 vòng/phút, mạnh và êm. 

+ Động cơ: Động cơ điện quay êm, không gây 

nóng. 

+ Chống nước: Có – có thể rửa trực tiếp dưới 

vòi nước. 

+ Nguồn điện: Pin sạc Lithium-ion. 

+ Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở 

về sau. 

9 Xô 20 lít Cái 04 

+  Dung tích: 20 lít. 

+ Chất liệu: Nhựa PP nguyên sinh, nhựa 

HDPE. 

+ Màu sắc: có thể là đỏ, xanh dương, xanh 

ngọc. 

+ Kiểu dáng: Xô tròn, có quai xách chắc chắn 

hoặc tay cầm để dễ dàng di chuyển.   

  

   2. Địa điểm cung cấp: Cung cấp hàng hoá tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. 

- Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lênin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. 



3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

     4. Các thông tin khác: 

- Báo giá bao gồm thuế VAT, phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác. 

- Đơn vị Báo giá phải có giá trị pháp lý, Hoá đơn tài chính và vận chuyển giao 

hàng tại Bệnh viện. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website Bệnh viện; 

- Lưu VT, CSHT&TTB. 

KT GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

Trịnh Xuân Nam 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-22T08:43:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	Trịnh Xuân Nam<namtx.bvdk@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-22T09:13:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN<bvhndk@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-22T09:13:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN<bvhndk@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-07-22T09:13:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN<bvhndk@yte.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




